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TRUNG TÂM Y TẾ TUYÊN QUANG 

 

                                     KHU VỰC LÀM SẠCH VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

    (Đính kèm công văn số 219/TTYT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của  trung tâm Y tế Chiêm Hóa) 

1. Khu vực làm sạch  

1/ KHU VỰC NHÀ A (2 tầng) 

Nhà làm việc + Khoa khám bệnh + Khoa dược 

Diện tích:  2.090m2 

Khu vực làm sạch 

Tầng 1: Phòng khám, Khoa dược 

Phòng khám nội + đa khoa: 3 phòng Phòng khám ngoại: 1 phòng  

Phòng khám nhi: 2 phòng Phòng khám mắt: 1 phòng 

Phòng khám sản: 01 phòng Phòng khám tai mũi họng: 1 phòng 

Phòng tư vấn: 01 phòng  Phòng tiếp đón: 01 phòng 

Phòng thu viện phí: 01 phòng Phòng thủ thuật: 03 phòng 

Phòng khám tổng hợp: 1 phòng  Phòng cấp phát thuốc: 01 phòng  

Phòng chụp CT: 01 phòng  Kho vắc xin: 1 phòng  

Kho phát thuốc nội trú: 2 phòng  Kho phát thuốc ngoại trú: 2 phòng  

Kho phát thuốc các xã: 2 phòng  Kho phát thuốc YHCT: 1 phòng 

Nhà vệ sinh: 4 phòng (nam, nữ) Hành lang, cầu thang bộ 2 bên 

Khu vực làm sạch 

 

Tầng 2: Các phòng chức năng, Hội trường 

Phòng Hội trường: 01 phòng  Phòng họp 1 + 2: 2 phòng  

Phòng Giám đốc: 01 phòng Phòng phó Giám đốc: 03 phòng 

Phòng văn thư : 02 phòng Phòng kế toán Trưởng: 01 phòng  

Phòng Trưởng Phòng HC: 01 phòng Phòng kế toán + quỹ:  02 phòng 

Phòng máy chủ: 01 phòng Trưởng phòng điều dưỡng: 01 phòng  

Phòng hành chính: 01 phòng  Trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ: 01 

phòng 



Trưởng phòng dân số: 01 phòng  Phòng giám định BHYT: 01 phòng  

Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật: 01 

phòng 

Phòng kế hoạch nghiệp vụ: 01 phòng 

Trưởng khoa an toàn thực phẩm: 01 

phòng 

Trưởng khoa y tế công cộng + dinh dưỡng: 

01 phòng  

Phòng tin học: 01 phòng Hành lang, Cầu thang bộ 

Phòng vệ sinh: 07 phòng  

2/ KHU VỰC NHÀ B 

Khoa chuẩn đoán hình ảnh + Khoa xét nghiệm 

Diện tích:  893 m2 

Tầng 1: Xét nghiệm, Xquang 

Khu vực làm sạch 

 

Phòng điều khiển: 1 phòng  Phòng chụp X Quang: 2 phòng  

Phòng trực: 01 phòng Phòng điện tim: 01 phòng 

Phòng tán sỏi: 1 phòng  Phòng Siêu âm: 3 phòng  

Phòng trực siêu âm: 1 phòng  Nhà vệ sinh: 4 phòng (nam, nữ) 

Hành lang + cầu thang bộ  

Tầng 2: Khoa Xét nghiệm + khoa chẩn đoán hình ảnh 

Khu vực làm sạch 

 

Kho: 1 phòng  Phòng xét nghiệm: 04 phòng 

Phòng rửa dụng cụ: 01 phòng Phòng lấy máu: 01 phòng 

Phòng trực: 01 phòng  Nhà vệ sinh: 04 phòng (nam, nữ) 

Hành lang, cầu thang bộ  

  

3/ KHU VỰC NHÀ C (2 tầng) 

Khoa hồi sức cấp cứu + chuyên khoa 

Diện tích: 2.015 m2 

Tầng 1: Khoa cấp cứu 

Khu vực làm sạch 

 

Tự nguyện: 01 phòng Buồng tiêm: 01 phòng 

Buồng bệnh: 07 phòng Phòng hành chính: 01 phòng 



Phòng trực: 01 phòng Hành lang, cầu thang trượt, cầu thang bộ 

Phòng chạy thận: 01 phòng Phòng vệ sinh: 07 phòng 

Tầng 2: Khoa liên chuyên khoa, Khu vực mổ 

Khu vực làm sạch 

 

Phòng hành chính: 1 phòng Buồng tiêm: 1 phòng 

Phòng trực: 01 phòng Phòng thủ thuật răng: 01 phòng 

Phòng vệ sinh bên ngoài: 02 phòng Phòng bệnh: 4 phòng 

Phòng mổ: 4 phòng Phòng thay đồ: 01 phòng 

Nhà vệ sinh cán bộ: 02 phòng  Nhà vệ sinh bệnh nhân: 02 phòng (nam, nữ) 

Hành lang, cầu thang bộ  

4/ KHU VỰC NHÀ D (2 tầng) 

Khoa ngoại + Khoa sản 

Diện tích: 1.186 m2 

Tầng 1: Khoa Ngoại, Khoa Phụ sản 

Khu vực làm sạch 

 

Kho thuốc: 01 phòng Phòng bệnh khoa sản: 01 phòng 

Phòng bó bột: 01 phòng Phòng tự nguyện sản: 01 phòng 

Phòng bệnh khoa ngoại: 2 phòng  Phòng thủ thuật: 01 phòng 

Phòng hành chính: 01 phòng Buồng tiêm: 01 phòng 

Buồng tiêm: 01 phòng Phòng Hành chính: 01 phòng 

Tầng 2: Khoa ngoại + Khoa sản 

Phòng tự nguyện: 2 phòng  Tự nguyện sản: 2 phòng 

Phòng bệnh: 3 phòng  Phòng sau đẻ: 3 phòng 

Buồng tiêm: 1 phòng  Phòng tắm bé + tiêm: 01 phòng 

 
Phòng pha hóa chất: 1 phòng Nhà vệ sinh: 4 phòng (nam, nữ) 

Hành lang, cầu thang bộ 2 bên   



Khu vực làm sạch 

 

5/  KHU VỰC NHÀ E 

Khoa nội+ khoa đông y 

Diện tích 1186 m2 

Tầng I: Khoa đông y 

Phòng tự nguyện: 02 phòng  Phòng thủ thuật: 1 phòng 

Phòng bệnh: 3 phòng Phòng máy phục hồi chức năng: 1 phòng 

Phòng A10: 1 phòng  Nhà vệ sinh: 4 phòng (nam, nữ) 

Phòng thủy trị liệu khoa đông y: 1 

phòng 

Hành lang, cầu thang 2 bên  

Phòng sóng ngắn tia tử ngoại: 1 

phòng 

Phòng xoa bóp: 1 phòng 

Tầng 2: Khoa nội 

Phòng hành chính: 1 phòng Phòng tiêm: 1 phòng 

Phòng trực: 1 phòng  Phòng bệnh: 7 phòng  

Hành lang, cầu thang bộ  Nhà vệ sinh: 2 phòng ( nam, nữ) 

6/ KHU VỰC NHÀ G (2 tầng) 

Khoa chống nhiễm khuẩn – Khoa truyền nhiễm 

Diện tích: 526 m2 

Khu vực làm sạch 

 

Tầng 1: Chống nhiễm khuẩn, nhà giặt 

Phòng Hành chính: 01 phòng Phòng mược đồ: 1 phòng 

Kho: 2 phòng  Phòng gấp đồ: 1 phòng  

Phòng vô khuẩn: 1 phòng Phòng giặt: 1 phòng  

Nhà vệ sinh: 2 phòng (nam, nữ) Hành lang, cầu thang bộ  

Tầng 2: Khoa truyền nhiễm 

Phòng hành chính: 01 phòng Cầu thang bộ, Hành lang 

Buồng bệnh nhân: 06 phòng Phòng vệ sinh: 02 phòng (nam, nữ) 

Buồng tiêm: 1 phòng   



7/ KHU VỰC NHÀ F  (2 tầng) 

Khoa nhi + Nội trú khoa nhi 

Diện tích: 389,85 m2 

Khu vực làm sạch 

Và công việc thưc 

hiện 

Tầng 1: Khoa Nhi 

Phòng hành chính : 01 phòng Tự nguyện: 1 phòng 

Buống sơ sinh: 01 phòng Cầu thang bộ, hành lang 

Buồng cấp cứu Nhi: 01 phòng Phòng vệ sinh chung (nam + nữ): 01 phòng 

Phòng vệ sinh hành chính: 1 

phòng 

Phòng vệ sinh khép kín (buồng tự nguyện): 01 

phòng 

                                                Tầng 2: Khoa nhi 

Phòng tự nguyện: 02 phòng  Buồng bệnh: 03 phòng  

Nhà vệ sinh tự nguyện: 02 phòng Hành lang, cầu thang bộ  

Nhà vệ sinh chung: 2 phòng (nam, 

nữ) 

 

Khoa Nội trú Nhi 

Tầng 1: Nội trú nhi 

Phòng bệnh: 4 phòng Nhà vệ sinh: 4 phòng (nam, nữ) 

Hành lang, cầu thang bộ  

Tầng 2: Nội trú Nhi 

Phòng bệnh: 3 phòng  Phòng tiêm: 1 phòng 

Nhà vệ sinh: 2 phòng (nam, nữ) Hành lang, cầu thang bộ 

  

8/ KHU VỰC NHÀ H (2 tầng) 

Khoa Tự nguyện  

Diện tích: 700 m2 

Tầng 1:  

Khu vực làm sạch Phòng trực: 1 phòng  Phòng tiêm vắc xin: 1 phòng 



Phòng khám: 1 phòng  Phòng bệnh: 5 phòng  

Nhà vệ sinh riêng: 7 phòng  Hàng lang, cầu thang bộ 

Tầng 2: 

 Phòng mượn đồ: 1 phòng  Phòng kế toán: 1 phòng  

Khu vực làm sạch 
Phòng bệnh: 6 phòng  Nhà vệ sinh: 7 phòng  

Hành lang, cầu thang bộ  

9/ KHU VỰC NHÀ I (2 tầng) 

Khoa dược  

Diện tích: 200 m2 

Tầng 1: Kho dược chính 

Khu vực làm sạch 

Kho vật tư: 1 phòng  Phòng giải phẫu bệnh: 1 phòng  

Kho hóa chất: 1 phòng  

Tầng 2: Khoa dược 

Phòng hành chính khoa dược: 1 

phòng  

Phòng giải phẫu bệnh: 1 phòng  

 Hành lang, cầu thang  

Nhà cầu đi sang các khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa nội, khoa đông y, khoa hồi sức cấp cứu, khoa 

ngoại, khoa sản, khoa đông y: 340m2 

Khu vực kho và sân phơi 

10/KHU VỰC NHÀ ĂN BỆNH VIỆN  

(giới hạn trong các khu vực dưới đây) 

+ Phòng trưởng khoa dinh dưỡng:  01 phòng 

+ Phòng nghỉ của lái xe bệnh viện: 01 phòng 

+ Phòng vệ sinh  canteen     : 01 phòng 

11/ KHU VỰC NGOẠI CẢNH:  5000  m2 

+ Toàn bộ ngoại cảnh trong khuôn viên bệnh viện 

 

 



II      Nội dung công việc hàng ngày ( Thực hiện 3 lần 1 ngày) 

Nội dung công việc 

Hàng ngày 

Ghi chú Sáng 

6h-10h 

Trưa 

10h-13h 

Chiều 

13h-17h 

1.KHU VỰC SẢNH, HÀNH LANG CÔNG CỘNG 

a. Khu vực hành lang, tiền sảnh các khoa 

- Lau  ghế chờ ngoài hành lang. X X X  

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết 

keo dán giấy thông báo….(nếu có). 
X X X  

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà. X X X  

- Pha hoá chất chuyên dụng và tiến hành 

lau sàn bằng cây lau ướt. 
X X X  

- Lau sàn bằng cây lau khô. X X X  

- Vận chuyển rác tới nơi quy định. X X X  

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy 

vết bẩn. 
X X X  

b. Làm sạch cầu thang bộ 

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà. X X X  

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ 

và tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt. 
X X X  

- Lau sàn bằng cây lau khô. X X X  

- Thu gom rác thải X X X  

- Vận chuyển rác thải      X      X      X  

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy 

vết bẩn. 
     X       X       X   

c. Khu nhà vệ sinh  

- Lau hệ thống đèn và các thiết bị vệ sinh: 

Lavabô, bệt. 
X X X  



- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác X X X  

- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn X X X  

- Thường xuyên kiểm tra dội nước hoặc xử 

lý các vết bẩn phát sinh. 

X X X 
 

- Vận chuyển rác tới nơi quy định X X X  

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy 

vết bẩn. 
X X X  

2. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: (Phòng trưởng khoa, 

phòng y tá trưởng, phòng họp và các phòng chức năng khác. . . ) 

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết 

keo dán giấy thông báo….(nếu có). 
X X X  

- Làm sạch bồn rửa tay. X X X  

- Làm sạch nhà vệ sinh X X X  

- Lau cửa chính, cửa kính, chớp và các kệ 

cửa sổ 
X X X 

 

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà. X X X  

- Lau lan can hành lang.  X X X  

- Pha hoá chất chuyên dụng và tiến hành 

lau sàn bằng cây lau  ướt. 
X X X  

- Lau sàn bằng cây lau khô. X X X  

- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác X X X  

- Vận chuyển rác tới nơi quy định. X X X  

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy 

vết bẩn. 
X X X  

3. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN KHÁC (như phòng 

khám, phòng Siêu âm, X.quang, răng miệng) 

- Làm sạch bồn rửa tay. X X X  

- Làm sạch nhà vệ sinh X X X  



- Lau lan can hành lang.  X X X  

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ 

và tiến hành lau sàn bằng cây lau  ướt. 
X X X  

- Lau sàn bằng cây lau khô. X X X  

- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác X X X  

- Vận chuyển rác tới nơi quy định. X X X  

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy 

vết bẩn. 
X X X  

4. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC BUỒNG BỆNH: 

- Làm sạch bồn rửa tay. X X X  

- Làm sạch nhà vệ sinh X X X  

- Làm sạch giường bệnh nhân X X X  

- Làm sạch tủ đựng đồ của bệnh nhân X X X  

-Thay chăn, ga cho bệnh nhân (phối kết 

hợp với hộ lý tại từng khoa cụ thể) 
X X X 

 

Nội dung công việc hàng tuần: 

Nội dung công việc Hàng tuần Ghi chú 

1.KHU VỰC SẢNH, HÀNH LANG CÔNG CỘNG 

a. Khu vực hành lang, tiền sảnh các khoa 

- Lau  kính hành lang thấp    X   

- Lau các biển báo, biển hướng dẫn, hộp thư, hộp 

chứa bình chữa cháy, bảng công tắc đèn …. 
 X  

 

- Lau lan can hành lang.   X   

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo dán 

giấy thông báo….(nếu có). 
     X   



Nội dung công việc Hàng tuần Ghi chú 

- Lau các biển báo, biển hướng dẫn, hộp thư, hộp 

chứa bình chữa cháy, bảng công tắc đèn …. 
     X   

- Làm sạch các ô thoáng dọc hành lang      X   

c. Khu nhà vệ sinh  

- Quét mạng nhện  X   

- Lau trần  X   

- Lau  cửa ra vào, cửa sổ.      X   

2. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: (Phòng trưởng khoa, 

phòng y tá trưởng, phòng họp và các phòng chức năng khác. . . ) 

- Quét mạng nhện  X   

3. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN KHÁC (như phòng 

khám, phòng Siêu âm, X.quang, răng miệng) 

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo dán 

giấy thông báo….(nếu có). 
 X   

- Lau hệ thống kính hành lang    X   

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.  X   

4. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC BUỒNG BỆNH: 

- Lau cửa chính, của kính, cửa sổ chớp và các kệ 

cửa sổ 
 X  

 

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.  X   

-Thay chiếu và giặt chiếu định kỳ cho bệnh nhân   X   

Nội dung công việc hàng tháng:  

Nội dung công việc Hàng tháng Ghi chú 

1.KHU VỰC SẢNH, HÀNH LANG CÔNG CỘNG 



Nội dung công việc Hàng tháng Ghi chú 

a. Khu vực hành lang, tiền sảnh các khoa 

- Quét mạng nhện   X  

- Lau đèn chiếu sáng, đèn bảo vệ.   X  

- Lau cửa chính, cửa kính, cửa sổ chớp và các kệ 

cửa sổ 
  X 

 

b. Làm sạch cầu thang bộ 

- Quét mạng nhện      X  

- Lau  đèn chiếu sáng, đèn bảo vệ.      X  

2. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: (Phòng trưởng khoa, 

phòng y tá trưởng, phòng họp và các phòng chức năng khác. . . ) 

- Lau đèn chiếu sáng.   X  

3. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN KHÁC (như phòng 

khám, phòng Siêu âm, X.quang, răng miệng) 

- Quét mạng nhện   X  

- Lau đèn chiếu sáng.   X  

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ   X  

4. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC BUỒNG BỆNH: 

- Quét mạng nhện   X  

- Lau đèn chiếu sáng.   X  

Nội dung công việc thực hiện hàng quý: 

Nội dung công việc Hàng quý Ghi chú 

1.KHU VỰC SẢNH, HÀNH LANG CÔNG CỘNG 

a. Khu vực hành lang, tiền sảnh các khoa 



Nội dung công việc Hàng quý Ghi chú 

- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng. 3 tháng/1 lần  

b. Làm sạch cầu thang bộ 

- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng. 3 tháng/1 lần  

c. Khu nhà vệ sinh  

- Làm sạch sàn bằng máy 3 tháng/1 lần  

2. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: (Phòng trưởng khoa, 

phòng y tá trưởng, phòng họp và các phòng chức năng khác. . . ) 

- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng. 3 tháng/1 lần  

3. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN KHÁC (như phòng 

khám, phòng Siêu âm, X.quang, răng miệng) 

- Làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng. 3 tháng/1 lần  

 

III. GIẶT LÀ CHĂN MÀN , GA, GỐI, QUẦN ÁO BỆNH NHÂN, QUẦN ÁO  

PHẪU THUẬT VIÊN CỦA CÁC BUỒNG BỆNH, CÁC PHÒNG PHẪU THUẬT, 

THỦ THUẬT. 

-Nhận toàn bộ chăn, ga, màn, gối, quần áo bệnh nhân, quần áo phẫu thuật viên của các 

buồng bệnh, các phòng phẫu thuật, thủ thuật mang đến giặt là, phơi khô . 

- Theo dõi, kiểm soát, phân loại đồ vải hằng ngày được mang đến phòng giặt 

- Đồ vải giặt xong phải đảm bảo 

+ Không có mùi hôi, vết bẩn nhìn thấy được 

+ Khô. 

+ Không thủng, rách. 

+ Đủ khuy, dây buộc. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


